
Nam Nữ

1 Nguyễn Phục Dượt 26/04/1989 0987848657
Trường An, Trường Tây, Thị 

Xã Hìa Thành Tây Ninh
Y sĩ đa khoa Y sĩ 

Phòng Kế hoạch Tổng 

hợp
BV Lao -BP 4

2
Nguyễn Thị 

Thu 
Uyên 23/07/1999 0373343446

Âp trường Xã Hảo Đước 

Huyện châu Thành Tây Ninh

cao đẳng điều 

dưỡng
Điều dưỡng

Khoa Lao và Bệnh 

phôi
BV Lao -BP 4

3 Trần Văn Hiếu 02/01/1987 0916355544
588 dường 30/04 KP5, F3, 

TP.Tây Ninh

CĐ Kỹ Thuật 

Y
Kỹ thuật y

Khoa Dược-Vật tư y 

tế-Cận lâm sàng
BV Lao -BP 4

4 Lê Minh Khang 11/11/1996 0947761196 Tân Hưng, Tân Châu Y sĩ Y sĩ

Khoa Giám định- Xét 

nghiệm-Chẩn đoán 

hình ảnh- Giải phẫu 

bệnh

Trung tâm 

Pháp Y
4

5
Nguyễn Trần 

Phương
Tuyền 15/02/2000 0353022264 Phường 1, Tp.TN Y sĩ Y sĩ

Khoa Giám định- Xét 

nghiệm-Chẩn đoán 

hình ảnh- Giải phẫu 

bệnh

Trung tâm 

Pháp Y
4

6 Lâm Đăng Khoa 10/04/1999 0792902145 Trường Tây, Hòa Thành
CN Điều 

dưỡng
Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp cứu

TTYT TX Hoà 

Thành
4

7 Huỳnh Hạnh Duyên 02/08/1995 0987165326
97 Long Đại Long Thành Bác 

HT Tây Ninh

CN Điều 

dưỡng
Điều dưỡng 

Khoa Nội tổng hợp-

Nhi- Nhiễm

TTYT TX Hoà 

Thành
4

8
Phạm Lâm 

Phương
Thảo 14/05/1995 0397338057

Trường Cửu Trường Hòa, TX 

Hòa Thành, Tây Ninh

CN Điều 

dưỡng
Điều dưỡng khoa ngoại tổng hợp

TTYT TX Hoà 

Thành
4

9 Lê Thị Thúy Vy 09/11/2000 0369039952 Trường Tây, thị xã Hòa Thành

Kỹ thuật viên 

phục hồi chức 

năng

Kỹ thuật y 
Khoa Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng

TTYT TX Hoà 

Thành
4

10 Nguyễn Tấn Lẩm 26/02/1989 0966750354
22 Hiệp Bình Hiệp Ninh 

TP.Tây Ninh

Kỹ Thuật Hình 

Ảnh Y học
Kỹ thuật y 

Khoa Xét nghiệm-

Chẩn đoán hình ảnh

TTYT TX Hoà 

Thành
4

11 Võ Thị Mỹ Duyên 11/11/2000 0869314071 65 thị Trấn DMC, Tây Ninh
Kỹ Thuật Xét 

Nghiệm Y Học
Kỹ thuật y 

Khoa Xét nghiệm-

Chẩn đoán hình ảnh

TTYT TX Hoà 

Thành
4

12 Lê Thị Tường An 13/04/1987 0909880995
50 hẻm 65 ninh Lộc, Ninh 

Sơn, TP.Tây Ninh
CĐ Dược Dược

Khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư Y tế

TTYT TX Hoà 

Thành
4

13 Võ Hồng Sơn 12/08/2000 0335735990
40 Ấp 5 trại Xã Trường Đông 

TX Hòa Thành
Y sĩ đa khoa Y sĩ 

Khoa Kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS-

YTCC và Dinh 

dưỡng-ATTP

TTYT TX Hoà 

Thành
4

14
Nguyễn Thị 

Thúy 
Kiều 10/06/1993 0898541452

Ấp Trường, Hảo Dước, Châu 

Thành, Tây Ninh
Y sĩ đa khoa Y sĩ 

Khoa Kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS-

YTCC và Dinh 

dưỡng-ATTP

TTYT TX Hoà 

Thành
4

15 Phan Thị Vui 28/12/1988 0384074497 Thị Xã Hòa Thành Y sĩ Cổ Truyền Y sĩ 
Trạm Y tế phường 

Hiệp Tân

TTYT TX Hoà 

Thành
4

16 Phan Văn Bình 01/01/1980 0967643172
Ấp 4, Bàu Đồn, Gò Dầu, Tây 

Ninh
Y sĩ Cổ Truyền Y sĩ 

Trạm Y tế phường 

Hiệp Tân

TTYT TX Hoà 

Thành
4

17
Nguyễn Hồ 

Linh 
Giao 21/01/1994 0933017317

số 9 Long Mỹ, Lonh Thành 

Bắc, HT , Tây Ninh
Y sĩ đa khoa Y sĩ 

Trạm Y tế phường 

Long Thành Bắc

TTYT TX Hoà 

Thành
4
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18 Trần Thị Cẩm  Nhung 13/08/1997 0376749143

52 Khu Phố Long Tân, 

Phường Long Thành Bắc, 

HT, Tây Ninh

Y sĩ đa khoa Y sĩ 
Trạm Y tế phường 

Long Thành Bắc

TTYT TX Hoà 

Thành
4

19
Nguyễn 

Thanh
Nghĩa 17/06/1982 0966218006 Trường Hòa, Hòa Thành Y sĩ YHCT Y sĩ 

Trạm Y tế xã Trường 

Tây

TTYT TX Hoà 

Thành
4

20 Nguyễn Hồng Phượng 10/09/1982 344017339

Khu Phố Long Thành, 

Phường Long Thành Trung 

TX Hòa Thành

CN Hộ Sinh Hộ sinh 
Trạm Y tế xã Trường 

Tây

TTYT TX Hoà 

Thành
4

21 Võ Thanh Hiền 24/10/1987 0964936489

số 26/1c Ấp Trường Thọ Xã 

Trường Hòa, Hòa Thành Tây 

Ninh

Y sĩ đa khoa Y sĩ 
Trạm Y tế xã Trường 

Hòa

TTYT TX Hoà 

Thành
4

22
Lê Nguyễn 

Nhật
Anh 26/02/1991 0933311317

8 Hẻm 3, Lộ Chính Môn A, 

KP3, TP.Tn
Y sĩ đa khoa Y sĩ 

Trạm Y tế xã Trường 

Hòa

TTYT TX Hoà 

Thành
4

23
Hoa Huỳnh 

Huệ
Phương 20/09/2000 0394928465 Trường Tây, Hòa Thành Y sĩ đa khoa Y sĩ 

Trạm Y tế xã Long 

Thành Nam

TTYT TX Hoà 

Thành
4

24 Phan Hồng Thảo 27/04/1998 0798276726 Hảo Đước, Châu Thành Y sĩ Y sĩ 
Trạm Y tế xã Long 

Thành Nam

TTYT TX Hoà 

Thành
4

25 Võ Thị Thúy Hằng 19/01/1988 0966977652
Xã Phước Chỉ, Thị Xã Trảng 

Bàng
Y sĩ Y sĩ 

Khoa Kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS-

YTCC và Dinh 

dưỡng-ATTP

TTYT TX 

Trảng Bàng
4

26 Vũ Thị Hướng 26/12/1993 08657579 Thị trấn Tân Biên Y sĩ Y sĩ 

Khoa Kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS-

YTCC và Dinh 

dưỡng-ATTP

TTYT TX 

Trảng Bàng
4

27 Phan Thị Kim Ngọc 28/02/1994 786327899 Lộc Ninh, Dương Minh Châu
Cao đẳng 

Dược
Dược 

Khoa Khám bệnh-

Liên chuyên kho

TTYT TX 

Trảng Bàng
4

28 Phạm Tố Như 10/04/1992 396862191
An Ninh Tây, Đức Hòa, Long 

An

Cao đẳng 

Dược
Dược 

Khoa Khám bệnh-

Liên chuyên kho

TTYT TX 

Trảng Bàng
4

29 Phạm Anh Lý 08/12/1994 0969163824 Đôn Thuận, Trảng Bàng
Cao đẳng 

Dược
Dược 

Khoa Khám bệnh-

Liên chuyên kho

TTYT TX 

Trảng Bàng
4

30 Lê Thị Hoàng Oanh 06/07/1991 0987320603 Gia Bình, Trảng Bàng
Cao đẳng 

Dược
Dược 

Khoa Khám bệnh-

Liên chuyên kho

TTYT TX 

Trảng Bàng
4

31 Lê Thị Thanh Huyền 20/05/1997 386143341
Phước Bình, Trảng Bàng, Tây 

Ninh

Cao đẳng điều 

dưỡng
Điều dưỡng Khoa Ngoại tổng hợp

TTYT TX 

Trảng Bàng
4

32 Trần Thị Phường 06/12/1991 0377374817
Ấp Bùng Binh, Hưng Thuận, 

Trảng Bàng Tây Ninh

Cao Đẳng Nữ 

hộ sinh
Hộ sinh 

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản

TTYT TX 

Trảng Bàng
4

33
Nguyễn Thị 

Kim 
Ly 17/08/1992 0334414789 Xã An Tịnh, Trảng Bàng Y sĩ đa khoa Y sĩ 

Trạm Y tế phường An 

Tịnh

TTYT TX 

Trảng Bàng
4

34 Phạm Nguyên Thảo 18/08/1993 358253559
Gia Lâm, Gia Lộc, TX Trảng 

Bàng
Y sĩ Cổ truyền Y sĩ 

Trạm Y tế phường 

Gia Bình

TTYT TX 

Trảng Bàng
4

35 Võ Chí Thanh 01/10/1989 968760110
Lộc Tân, Lộc Hưng, Trảng 

bàng

Cao đẳng 

Dược
Dược 

Trạm Y tế phường 

Lộc Hưng 

TTYT TX 

Trảng Bàng
4

36 Nguyễn Duy Phương 18/03/1992 907002776

Khu Phố Gia Bình, Phường 

Trảng Bàng, Thị xã Trảng 

Bàng, Tây Ninh

Dược sĩ Đại 

học
Dược 

Trạm Y tế phường 

Lộc Hưng 

TTYT TX 

Trảng Bàng
4

vị trí tuyển 

là cao đẳng 

nộp hồ sơ 

là đại học

37
Trần Thị 

Hồng
Thắm 13/10/1989 908949445

Lộc Tân, Lộc Hưng, Trảng 

bàng

Cao đẳng 

Dược
Dược 

Trạm Y tế phường 

Lộc Hưng 

TTYT TX 

Trảng Bàng
4



38 Trần Hải Bằng 07/03/1997 344497172
Tân Thuận, Hưng Thuận, TX 

Trảng Bàng, Tây Ninh
Y sĩ Cổ Truyền Y sĩ 

Trạm Y tế xã Hưng 

Thuận

TTYT TX 

Trảng Bàng
4

39 Trần Thị Mỹ Linh 26/02/1994 072194002952
Đôn Thuận, Thị xã Trảng 

Bàng
Y sĩ đa khoa Y sĩ 

Trạm Y tế xã Hưng 

Thuận

TTYT TX 

Trảng Bàng
4

40
Nguyễn Thị 

Như
Thủy 09/09/1986 919360707

Gia Huỳnh, Phường Trảng 

Bàng, Tây Ninh

Cử Nhân Xã 

hội học
Dân số viên

Trạm Y tế xã Đôn 

Thuận

TTYT TX 

Trảng Bàng
4

41 Nguyễn Ngọc Chúc 17/04/1993 0877702606 Xã Phước Chỉ, Trảng Bàng Y sĩ  Y sĩ 
Trạm Y tế phường An 

Hòa

TTYT TX 

Trảng Bàng

Bộ đội 

xuất ngũ
4

42 Lê Kim Thoại 22/02/1986 0975868254 Phước Đông, Gò Dầu
Cao đẳng kế 

toán

Tài chính-

kế toán 

Phòng Tài chính kế 

toán

TTYT huyện 

Gò Dầu
4

43 Bùi Xuân Hiệp 25/01/1994 0399676230 Trường Đông, Hòa Thành Y sĩ đa khoa Y sĩ 

Khoa Kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS-

YTCC và Dinh 

dưỡng-ATTP

TTYT huyện 

Gò Dầu
4

44
Nguyễn Thị 

Quỳnh
Như 08/07/1995 0975944752 Hiệp Thạnh,Gò Dầu Y sĩ đa khoa Y sĩ 

Trạm Y tế xã Thạnh 

Đức

TTYT huyện 

Gò Dầu
4

45 Kiên Thị Thảo 06/10/1990 0345778313 Bàu Đồn, Gò Dầu Y sĩ  đa khoa Y sĩ Trạm Y tế xã Bàu Đồn
TTYT huyện 

Gò Dầu
4

46
Nguyễn Thị 

Hồng
Thảo 13/07/1996 0963924352 Phước Thạnh, Gò Dầu Cử nhân Dược Dược 

Trạm Y tế xã Thanh 

Phước

TTYT huyện 

Gò Dầu
4

47
Nguyễn Thị 

Thúy 
Trang 21/03/1995 0965732285 Thị Trấn, Dương Minh Châu

Tin học ứng 

dụng

Công nghệ 

thông tin 

Phòng Kế hoạch 

Nghiệp vụ

TTYT huyện 

DMC
4

48
Nguyễn Thị 

Bích
Nhàn 01/07/1991 0977674017 Suối Đá, Dương Minh Châu

ĐH Tài chính 

ngân hàng

Tài chính-

kế toán 

Phòng Tài chính Kế 

toán

TTYT huyện 

DMC
4

49 Hồ Thị Như Nguyệt 01/04/1993 0937721174
Phước Minh, Dương Minh 

Châu
Điều dưỡng Điều dưỡng 

Khoa Nội Tổng hợp-

Nhi- Nhiễm

TTYT huyện 

DMC
4

50 Lê Thị Thúy Vi 06/06/2000 0989380557 Suối Đá, Dương Minh Châu Điều dưỡng Điều dưỡng 
Khoa Nội Tổng hợp-

Nhi- Nhiễm

TTYT huyện 

DMC
4

51 Phạm Tiến Dư 20/04/1990 0986910152
Truông Mít, Dương Minh 

Châu
Y sĩ Y sĩ 

Khoa Kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS-

YTCC và Dinh 

dưỡng-ATTP

TTYT huyện 

DMC
4

52
Phạm Thị 

Cẩm
Linh 12/09/1995 0348289225 Trường Tây, Hòa Thành Y sĩ đa khoa Y sĩ Trạm Y tế xã Phan

TTYT huyện 

DMC
4

53 Lê Thị Bích Tuyền 31/03/1994 0969743596 Bàu Năng, Dương Minh Châu Y sĩ đa khoa Y sĩ Trạm Y tế xã Suối Đá
TTYT huyện 

DMC
4

54 Nguyễn Vĩ Khang 07/08/2000 0353020956 Thạnh Tân, Tp.TN Y sĩ YHCT Y sĩ YHCT Trạm Y tế xã Suối Đá
TTYT huyện 

DMC
4

có chứng 

chỉ công 

nghệ thông 

tin cơ bản

55
Nguyễn Thị 

Mộng
Nghi 09/09/1995 0396887673 Suối Đá, Dương Minh Châu

Cao đảng Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng Cao 

đẳng

Trạm Y tế xã Suối Đá
TTYT huyện 

DMC
4

có chứng 

chỉ công 

nghệ thông 

tin cơ bản

56 Nguyễn Việt Dũng 19/04/1988 0978024924 An Bình, Châu Thành Y sĩ Y sĩ
Trạm Y tế xã Bàu 

Năng

TTYT huyện 

DMC
4

57 Hồ Thị Diễm Phúc 15/12/1997 0344276344 Xã Phan, Dương Minh Châu
Dược sĩ cao 

đẳng
Dược Trạm Y tế xã Chà Là

TTYT huyện 

DMC
4

58 Lê Thị Yến Nhi 10/07/1992 0363055356 Thị trấn, Dương Minh Châu Dược Dược Trạm Y tế xã Chà Là
TTYT huyện 

DMC
4



59 Nguyễn Thị Hạnh 15/02/1997 0905718251 Cầu Khởi, Dương Minh Châu Y sĩ đa khoa Y sĩ 
Trạm Y tế xã Cầu 

Khởi

TTYT huyện 

DMC
4

60
Huỳnh Thị 

Mỹ
Ngân 20/04/1987 0909667571

Truông Mít, Dương Minh 

Châu
Y sĩ Y sĩ 

Trạm Y tế xã Truông 

Mít

TTYT huyện 

DMC
4

61 Chu Thị Phin 27/01/1991 0941699850 Bình Minh, Tp.TN
CĐ Tài chính 

ngân hàng

 Tài chính 

kế toán 

Phòng Tài chính-Kế 

toán

TTYT huyện 

Châu Thành
4

62
Nguyễn Thị 

Hồng
Mai 14/03/1997 0386034273 Thị trấn, Châu Thành CĐ Kế toán

 Tài chính 

kế toán 

Phòng Tài chính-Kế 

toán

TTYT huyện 

Châu Thành
4

63
Trần Thị 

Ngọc
Bích 24/12/1990 0338517576 Thái Bình, Châu Thành Y sĩ YHCT Y sĩ 

Khoa Y học cổ truyền 

-PHCN

TTYT huyện 

Châu Thành
4

64 Nguyễn Duy Thịnh 15/07/1993 0384525424 Thái Bình, Châu Thành
Sản xuất và 

phát triển thuốc
Dược 

Khoa Dược- Trang 

thiết bị- Vật tư y tế

TTYT huyện 

Châu Thành
4

65
Nguyễn Thị 

Ngọc
Phượng 05/10/1997 0399790510 Trí Bình, Châu Thành CĐ Dược Dược 

Khoa Dược- Trang 

thiết bị- Vật tư y tế

TTYT huyện 

Châu Thành
4

66
Đỗ Nguyễn 

Thị  Kim
Thoa 01/01/1992 0932265552 Thái Bình, Châu Thành Y sĩ đa khoa Y sĩ 

Trạm Y tế xã Đồng 

Khởi

TTYT huyện 

Châu Thành
4

67 Đỗ Hiền Nhất Khang 17/04/2000 0356398143 Hiệp Ninh, Tp.TN Y sĩ Y sĩ
Trạm Y tế xã Thái 

Bình

TTYT huyện 

Châu Thành
4

68 Trần Thị Kim Thúy 30/08/1988 0989442025 Thanh Điền, Châu Thành Y sĩ Y sĩ
Trạm Y tế xã Thái 

Bình

TTYT huyện 

Châu Thành
4

69 Huỳnh Vĩnh Phát 12/07/1994 0392464031 Phường 3, Tp.TN Y sĩ Y sĩ
Trạm Y tế xã Thái 

Bình

TTYT huyện 

Châu Thành
4

70
Nguyễn 

Ngọc Lan
Duyên 15/03/1994 0777571857 Long Hoa, Hòa Thành Y sĩ Y sĩ Trạm Y tế xã An Bình

TTYT huyện 

Châu Thành
4

71 Lê Thị Mỹ Trinh 24/10/1990 0358446423 Hiệp Tân, Hòa Thành Y sĩ Y sĩ
Trạm Y tế xã Long 

Vĩnh

TTYT huyện 

Châu Thành
4

72 Trần Minh Hùng 01/01/1979 0945758189 Biên Giới, Châu Thành Y sĩ Y sĩ
Trạm Y tế xã Biên 

Giới

TTYT huyện 

Châu Thành
4

73
Nguyễn Thị 

Thúy
Linh 15/10/1997 0339144017 Biên Giới, Châu Thành Y sĩ đa khoa Y sĩ

Trạm Y tế xã Hòa 

Thạnh

TTYT huyện 

Châu Thành
4

74 Lê Quốc Dũng 01/12/1993 0931552722 KP3, thị trấn, Châu Thành Y sĩ Y sĩ
Trạm Y tế xã Hảo 

Đước

TTYT huyện 

Châu Thành
4

75 Lê Thị Thanh Ngân 02/03/1999 0377211594 Phước Vinh, Châu Thành Y sĩ đa khoa Y sĩ
Trạm Y tế xã Phước 

Vinh

TTYT huyện 

Châu Thành
4

76
Nguyễn Thị 

Trúc
Linh 11/03/1997 333466940

KP1,Thị Trấn Tân Biên, 

Huyện Tân Biên

Cao dẳng điều 

dưởng
Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp cứu

TTYT  huyện 

Tân Biên
4

77
Nguyễn 

Huỳnh 
Kỳ 01/01/1984 982433728

Thị Trấn Tân Biên, Huyện 

Tân Biên, Tây Ninh
Y sĩ Cổ truyền Y sĩ 

Khoa Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng

TTYT  huyện 

Tân Biên
4

78
Nguyễn Thị 

Mỹ 
Sang 16/08/1999 833447217

Ấp Gò Đá Xã Mỏ Công Tân 

Biên
Dươc sĩ Dược

Khoa Dươc Trang 

thiết bị y tế

TTYT  huyện 

Tân Biên
4

79
Phạm Thị 

Như
Ngọc 19/03/1998 585300489

Ấp 2, Xã Trà Vong Tân Biên 

Tây Ninh

Duọc sĩ cao 

đẳng
Dược

Khoa Dươc Trang 

thiết bị y tế

TTYT  huyện 

Tân Biên
4

80 Lê Thị Tuyết Linh 25/09/1995 0886711171
Ấp Thanh An, Xã Mỏ Công 

Huyện Tân Biên Tây Ninh
Y sĩ Y sĩ

Khoa Kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS

TTYT  huyện 

Tân Biên
4

81 Phan Thị Thu Thảo 24/08/1999 343133528
Thạnh Phước, Thạnh Bình 

Tây Ninh
Y sĩ Y sĩ

Khoa Kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS

TTYT  huyện 

Tân Biên
4

82 Trần Quốc Bảo 21/06/2000 0963147353
xã Phước Vinh huyện Châu 

Thành, Tây Ninh
Cao đẳng dược Dược 

Khoa Kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS

TTYT  huyện 

Tân Biên
4



83 Ka Lỡ 11/06/1991 387623736
Ấp Tân Tiến Tân Lập Tân 

Biên Tây Ninh
Y sĩ đa khoa Y sỹ Trạm Y tế xã Tân Lập

TTYT  huyện 

Tân Biên

Dân 

Tộc 

châu Mạ

4

84
Nguyễn Thị 

Mộng 
Tuyền 04/03/1983 334421797

267 Ấp Tân Hòa, Xã Tân 

Phú, Tân Châu Tây Ninh
Y Sĩ Y sĩ

 Trạm Y tế xã Thạnh 

Bình

TTYT  huyện 

Tân Biên
4

85 Bùi Thị Nghĩa 06/03/1991 0385511567
Chung Cư Phú Thọ, Phường 

15, Q11, TP.HCM

Điều dưỡng đa 

khoa
Điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp

TTYT huyện 

Tân Châu
4

86
Hồ Trần 

Huỳnh
Như 02/01/1996 0908504281 KP4, Thị trấn Tân Châu

Cử nhân Điều 

dưỡng
Điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp

TTYT huyện 

Tân Châu
4

87
Nguyễn Hà 

An 
Bình 05/11/1999 0982536946 Thạnh Đông, Tân Châu

Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học
Kỹ thuật y

Khoa Xét nghiệm và 

Chẩn đoán hình ảnh

TTYT huyện 

Tân Châu
4

88 Nguyễn Thị Hạnh 01/08/1998 0383702702 Xã Suối Ngô, Tân Châu
Kỹ thuật xét 

nghiệm Y học
Kỹ thuật y

Khoa Xét nghiệm và 

Chẩn đoán hình ảnh

TTYT huyện 

Tân Châu
4

89
Nguyễn Thị 

Hồng 
Thắm 07/09/1999 0969087457

Xã Thạnh Bắc, Huyên Tân 

Biên

Dược sĩ Cao 

đẳng
Dược 

Khoa Dược-Vật tư y 

tế-TTB y tế

TTYT huyện 

Tân Châu
4

90 Trần Thanh Hòa 1992 03296987500 Suối Ngôn, Tân Châu Y  sĩ đa khoa Y sĩ Trạm Y tế Thị trấn
TTYT huyện 

Tân Châu
4

91
Trịnh Thị 

Thùy
Dung 20/01/1996 0964726732 Tân Phú, Tân Châu Y  sĩ đa khoa Y sĩ

Trạm Y tế xã Tân 

Hưng

TTYT huyện 

Tân Châu
4

92 Bạch Thoại Mỹ 05/01/1995 0978064494 Tân Hà, Tân Châu Y sĩ đa khoa Y sĩ Trạm Y tế xã Tân Hà
TTYT huyện 

Tân Châu
4

93
Nguyễn Thị 

Ngọc
Bích 13/02/2000 0982170605 Suối Ngô, Tân Châu

Y sĩ học cổ 

truyền

Y sĩ Y học 

cổ truyền
Trạm Y tế xã Tân Hoà

TTYT huyện 

Tân Châu
4

94 Dương Hoàng Duy 17/12/1991 0974197789 Xã Suối Dây, Tân Châu Y sĩ Y sĩ
Trạm Y tế xã Suối 

Ngô

TTYT huyện 

Tân Châu
4

95
Nguyễn 

Thành
Nhân 21/12/1996 0344211296 Tân Đông, Tân Châu Y sĩ đa khoa Y sĩ

Trạm Y tế xã Suối 

Ngô

TTYT huyện 

Tân Châu
4

96
Nguyễn Thị 

Phương 
Thảo 08/09/1995 326287681

Ninh Điền, Châu Thành, Tây 

Ninh
ĐH Dược Dược sĩ 

Khoa Dược-Trang 

thiết bị VTYT

TTYT TP Tây 

Ninh
4

ĐH thi vào 

cao đẳng

97 Nguyễn Thị Giàu 21/12/1985 918859977 KP1, Phường 1 TP. Tây Ninh
Cao Đẳng 

Dược
Dược sĩ 

Khoa Dược-Trang 

thiết bị VTYT

TTYT TP Tây 

Ninh
4

98
Nguyễn 

Quỳnh 
Như 09/10/1992 869032037 KP3, F3, TP.Tây Ninh

Cao Đẳng 

Dược
Dược sĩ 

Khoa Dược-Trang 

thiết bị VTYT

TTYT TP Tây 

Ninh
4

99 Phan Thị Anh Đào 08/01/1992 333478017
Hiệp tân, Hòa Thành, Tây 

ninh

Y sĩ đa khoa 

định hướng y 

học cổ truyền

Y sĩ 
Khoa Y học cổ truyền-

Phục hồi chức năng

TTYT TP Tây 

Ninh
4

100
Nguyễn Thị 

Thanh
Nga 18/12/1998 387038794

Long Chữ, Bến Cầu, Tây 

Ninh
Y sĩ Y sĩ 

Khoa Kiểm soát bệnh 

tật-HIV/AIDS-YTCC-

ATTP-DD

TTYT TP Tây 

Ninh
4

101
Nguyễn Thị 

Mỹ 
Trinh 15/01/1988 906841361

Thanh Điền, Châu Thành, 

Tây Ninh
Y sĩ Y sĩ 

Khoa Kiểm soát bệnh 

tật-HIV/AIDS-YTCC-

ATTP-DD

TTYT TP Tây 

Ninh
4

102 Lê Thị Thảo Vi 13/03/1994 366037052 KP3, F1, TP.Tây Ninh Y sĩ Y sĩ Trạm Y tế Phường 2
TTYT TP Tây 

Ninh
4

103
Huỳnh Thị 

Thiên 
Nga 06/10/1991 379571757

KP1, Thị Trấn Tân Châu, Tây 

Ninh
Y sĩ Y sĩ Trạm Y tế Phường 3

TTYT TP Tây 

Ninh
4

104
Nguyễn Thị 

yến 
Nhi 15/11/1991 369958233

Long Thành Trung, Hòa 

Thành Tây Ninh
Y sĩ Y sĩ Trạm Y tế Phường 3

TTYT TP Tây 

Ninh
4



105 Trần Thị Kim Ngân 09/06/1999 0983922715 Thị trấn, Bến Cầu
Tài chính ngân 

hàng

Tài chính-

kế toán 

Phòng Tài chính Kế 

toán

TTYT huyện 

Bến Cầu
4

ĐH thi vào 

cao đẳng 

106 Lê Thị Hải Yến 20/02/1992 0856438815 Phước Bình, Trảng Bàng
Nghiệp vụ dân 

số KHHGĐ
Dân số viên Phòng Dân số

TTYT huyện 

Bến Cầu
4

107
Trương Thị 

Trúc
Linh 16/05/1997 0976212806 Long Chữ, Bến Cầu Dược Dược

Trạm Y tế xã Tiên 

Thuận

TTYT huyện 

Bến Cầu
4

108 Trương Ngọc Ánh 28/04/1999 0963242752 Long Thuận, Bến Cầu CĐ Hộ sinh Hộ sinh
Trạm Y tế xã Long 

Khánh

TTYT huyện 

Bến Cầu
4

109
Phạm Thị 

Trúc
Ly 25/08/1996 0399941277 Tiên Thuận, Bến Cầu Y sĩ Dân số viên

Trạm Y tế xã Long 

Giang

TTYT huyện 

Bến Cầu
4

110 Phạm Quốc Khánh 11/10/1988 0354315048 Lợi Thuận, Bến Cầu Y sĩ Dân số viên
Trạm Y tế xã Long 

Chữ

TTYT HUYỆN 

BẾN CẦU
4


